
STT Họ và tên

Số Giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh
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hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

I/ Bác sĩ

1 Lưu Văn Tường

004914/ĐNAI-CCHN; 

QĐ số 987/QĐ-SYT 

cấp ngày 26/7/2016 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai mũi họng 

và phẫu thuật tạo hình; 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Giám đốc; 

Chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật 

TTYT; 

Bác sĩ Khám chữa bệnh chuyên khoa Tai 

mũi họng phẫu thuật tạo hình; 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

2 Nguyễn Thị Kim Hà

004921/ĐNAI- CCHN; 

QĐ số 2549/QĐ-SYT 

cấp ngày 24/11/2015

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản;

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa chẩn đoán 

hình ảnh: Siêu âm

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Phó Giám đốc; 

Bác sĩ Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa 

Sản;

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh: Siêu âm

3 Hồ Viết Ân

001869/ĐNAI-CCHN; 

QĐ số 144/QĐ-SYT 

ngày 24/01/2024.

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, không làm thủ 

thuật chuyên khoa; 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa tâm thần

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Phó Giám đốc; 

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, 

không làm thủ thuật chuyên khoa;

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa tâm 

thần

4 Lê Văn Vang

004917/ĐNAI-CCHN; 

QĐ số 1524/QĐ-SYT 

cấp ngày 18/10/2016; 

QĐ số 32/QĐ-TTYT 

ngày 03/08/2022;

QĐ số 67/QĐ-TTYT 

ngày 15/12/2022; 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội, 

Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa; 

Khám bệnh, chữa bệnh Lao;

Thực hiện Đọc và kết luận kết quả điện tâm đồ;

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Trưởng khoa Khám bệnh; 

Chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật 

Khoa khám bệnh; 

Bác sĩ Khám bệnh chữa bệnh Nội khoa;  

Khám bệnh, chữa bệnh y khoa theo phụ lục 

V Thông tư 32/2023/TT-BYT;  

Khám chữa bệnh Lao; 

Thực hiện đọc và kết luận kết quả điện tâm 

đồ

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI

TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC CẨM MỸ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC CẨM MỸ

2. Địa chỉ: Hương lộ 10, xã Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ, 7 ngày/tuần

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
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5 Văn Bá Đức Anh

012699/ĐNAI-CCHN;

QĐ số 34/QĐ-TTYT 

ngày 27/9/2022;

QĐ số 07/QĐ-TTYT 

ngày 15/3/2024

Khám bệnh chữa bệnh đa khoa hệ Nội Nhi; 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Siêu âm tim;

Thực hiện đọc và kết luận kết quả điện tâm đồ

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến thứ 6

Trưởng khoa Nội- Nhiễm;

Chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật 

Khoa Nội - Nhiễm; 

Bác sĩ Khám bệnh chữa bệnh đa khoa hệ 

Nội - Nhi; 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Siêu âm 

tim; 

Thực hiện đọc và kết luận kết quả điện tâm 

đồ

Phòng khám chuyên 

khoa nội Tâm Đức 

(Địa chỉ: Tổ 39, ấp 

Liên Lộc, xã Xà Bang, 

huyện Châu Đức, tỉnh 

Bà Rịa- Vũng Tàu)

Từ 17 giờ 00 phút đến 

21 giờ 00 phút, Từ thứ 

2 đến thứ 6

Từ 07 giờ 00 phút đến 

21 giờ 00 phút, thứ 7, 

chủ nhật hàng tuần 

(Khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa hệ Nội Nhi)

6 Nguyễn Thị Hải

014167/ĐNAI-CCHN; 

QĐ số 765/QĐ-SYT 

ngày 30/6/2025

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Nội - Nhi; 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật 

Khoa Nhi; 

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ 

Nội - Nhi; 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

7 Phan Quang Chiến

0007085/ĐNAI-CCHN; 

QĐ số 14/QĐ-TTYT 

ngày 20/02/2021; 

QĐ số 19/QĐ-TTYT 

ngày 09/5/2022; 

QĐ số 22/QĐ-TTYT 

ngày 22/7/2021; 

QĐ số 05/QĐ-TTYT 

ngày 15/03/2024

Khám bệnh chữa bệnh đa khoa hệ Nội Nhi; 

Phụ trách chính về chuyên môn, thực hiện các kỹ 

thuật thận nhân tạo được phê duyệt;

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Siêu âm tim 

và bệnh lý tim mạch; 

Thực hiện đọc và kết luận kết quả điện tâm đồ

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến thứ 7

Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu; 

Chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật 

Khoa Hồi sức cấp cứu; 

Bác sĩ Khám bệnh chữa bệnh đa khoa hệ 

Nội Nhi; 

Phụ trách chính về chuyên môn, thực hiện 

các kỹ thuật thận nhân tạo được phê duyệt; 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Siêu âm 

tim và bệnh lý tim mạch; 

Thực hiện đọc và kết luận kết quả điện tâm 

đồ

Phòng khám Đa khoa 

Hoàng Anh Đức

Từ 07 giờ 00 phút đến 

17 giờ 00 phút Chủ 

nhật hàng tuần

(Khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa hệ Nội Nhi)

8 Lê Văn Tuấn 

012704/ĐNAI-CCHN;

QĐ số 679/QĐ-SYT 

cấp ngày 13/6/2023

Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Ngoại; 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Phó trưởng khoa Ngoại - Gây mê hồi sức;

Chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật 

Khoa Ngoại - Gây mê hồi sức; 

Bác sĩ Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại; 

Khám bệnh, chữa bệnh y khoa theo phụ lục 

V Thông tư 32/2023/TT-BYT; 
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9 Doãn Khánh Toàn

012426/ĐNAI-CCHN; 

QĐ 17/QĐ-TTYT ngày 

30/03/2022, 

QĐ số 06/QĐ-TTYT 

ngày 15/03/2024

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học Cổ truyền, 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Phục hồi 

chức năng; 

Thực hiện và kết luận kỹ thuật đo điện cơ

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Phó trưởng khoa YHCT-PHCN; 

Chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật 

khoa YHCT-PHCN; 

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

Cổ truyền, 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Phục 

hồi chức năng; 

Thực hiện và kết luận kỹ thuật đo điện cơ

10 Trần Thanh Phong

010317/ĐNAI-CCHN; 

QĐ số 460/QĐ-SYT 

ngày  22/03/2019

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội- Nhi, 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa chẩn đoán 

hình ảnh

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến thứ 6

Chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật 

chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh; 

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội - Nhi, 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh

11 Nguyễn Duy Hợi

013597/ĐNAI-CCHN ; 

QĐ số 21/QĐ-TTYT 

ngày 30/6/2023;

QĐ số 60/QĐ-TTYT 

ngày 15/12/2023; 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản Phụ 

khoa; 

Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật Siêu âm tổng quát;

Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật phẫu thuật nội soi 

trong phụ khoa; 

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Phó trưởng khoa CSSKSS và Phụ sản, 

Chịu trách nhiệm Chuyên môn kỹ thuật 

khoa CSSKSS và Phụ sản; 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản 

Phụ khoa; 

Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật Siêu âm 

tổng quát;

Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật phẫu thuật 

nội soi trong sản phụ khoa; 

12 Tô Thị Thúy

0002553/LĐ-CCHN;

QĐ số 32/QĐ-TTYT 

ngày 03/8/2022

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;  

Khám chữa bệnh Lao

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Phó trưởng khoa Nội - Nhiễm; 

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh y khoa theo 

phụ lục V Thông tư 32/2023/TT-BYT;  

Khám chữa bệnh Lao

13 Nguyễn Cảnh Trung

004920/ĐNAI-CCHN ; 

QĐ số 387/QĐ-SYT 

cấp ngày 01/4/2015

Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa;

Nội soi tiêu hóa

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Trưởng khoa XN&CĐHA;

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh y khoa theo 

phụ lục V Thông tư 32/2023/TT-BYT; 

Nội soi tiêu hóa



STT Họ và tên

Số Giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

14 Hà Văn Ngoan

012552/ĐNAI-CCHN;

QĐ số 559/QĐ-SYT 

ngày 12/5/2023; 

QĐ số 612/QĐ-QĐ-

TTYT ngày 03/6/2025

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại; 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Chấn thương chỉnh hình

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến thứ 6

Phó trưởng khoa Ngoại - Gây mê hồi sức; 

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại; 

Khám bệnh, chữa bệnh y khoa theo phụ lục 

V Thông tư 32/2023/TT-BYT; 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Chấn 

thương chỉnh hình

15 Triệu Thị Thanh

012648/ĐNAI-CCHN ; 

QĐ số 62/QĐ-TTYT 

ngày 15/12/2022

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Nội - Nhi; 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn Nội soi tai mũi 

họng

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ 

Nội - Nhi; 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn Nội soi tai 

mũi họng

16 Nguyễn Văn Nam

012335/ĐNAI-CCHN; 

QĐ số 133/QĐ-SYT 

ngày 23/01/2024

Phát hiện và xử trí các bệnh thông thường ; xử trí 

ban đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng đồng;

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Y học gia 

đình

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến thứ 7

Phó trưởng Khoa Kiểm soát bệnh tật & 

HIV/AIDS; 

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh các bệnh 

thông thường; 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Y học 

gia đình

Khám bệnh Phòng 

khám Đa khoa Quốc 

Tế Long Bình

Từ 07 giờ 00 phút đến 

17 giờ 00 phút Chủ 

nhật hàng tuần

(Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Y 

học gia đình)

17 Lê Thị Quý Như Ý

012343/ĐNAI-CCHN; 

QĐ số 134/QĐ-SYT 

ngày 23/01/2024

Phát hiện và xử trí các bệnh thông thường ; xử trí 

ban đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng đồng;

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Y học gia 

đình

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh các bệnh 

thông thường; 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Y học 

gia đình

Phòng khám đa khoa 

quốc tế Long Bình - 

Chi nhánh Bàu Xéo 

(Địa chỉ: 22, Quốc lộ 

1A, ấp Bàu Cá, xã 

Trung Hòa, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai)

Từ 07h00p phút đến 

17h00p thứ 7, chủ nhật 

hàng tuần

(Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa 

Y học gia đình)
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18
Nguyễn Thị Hồng 

Trinh
012548/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Nội- Nhi

Sáng từ 6h30p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h00p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ 

Nội - Nhi

19 Trần Thị Hà 

0007071/ĐNAI-CCHN ;

QĐ số 63/QĐ-TTYT 

ngày 15/12/2022

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Nội - Nhi; 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Nội soi chẩn 

đoán bệnh lý tai mũi họng 

Sáng từ 6h30p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h00p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ 

Nội - Nhi; 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Nội soi 

chẩn đoán bệnh lý tai mũi họng 

20 Nguyễn Thị Hảo 013598/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Nội - Nhi

Sáng từ 6h30p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h00p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh chữa bệnh đa khoa hệ 

Nội - Nhi

21 Nguyễn Trí Ngọc

002515/ĐNAI- CCHN; 

QĐ số 37/QĐ-TTYT 

ngày 04/11/2022

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội- Nhi; 

Khám chữa bệnh Lao

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Phó trưởng khoa KSBT và HIV/AIDS; 

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội- Nhi; 

Khám chữa bệnh Lao

22 Hoàng Kim Phượng 014515/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm 

Mặt

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Răng - Hàm - Mặt

23 Nguyễn Thái Bình 014351/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm 

Mặt

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Răng - Hàm - Mặt

24 Dương Thị Thu Thủy

014153/ĐNAI-CCHN; 

QĐ số 1060/QĐ-SYT 

ngày 05/8/2022

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Gây mê Hồi 

sức

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh y khoa theo 

phụ lục V Thông tư 32/2023/TT-BYT; 

Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Gây mê 

hồi sức

25 Lê Viết Tiến

0007087/ĐNAI-CCHN; 

QĐ số 19/QĐ-TTYT 

ngày 09/5/2022; 

QĐ số 28/QĐ-TTYT 

ngày 06/7/2022; 

QĐ số 1542/QĐ-SYT 

ngày 16/12/2024

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Thực hiện các kỹ thuật thận nhân tạo được phê 

duyệt; 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn PHCN;  

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh y khoa theo 

phụ lục V Thông tư 32/2023/TT-BYT; 

Thực hiện các kỹ thuật thận nhân tạo được 

phê duyệt; 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn PHCN; 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

26 Vi Thị Kiều 014381/ĐNAI-CCHN  Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh y khoa theo 

phụ lục V Thông tư 32/2023/TT-BYT
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27 Vi Thị Việt Kiều

014440/ĐNAI-CCHN; 

QĐ số 20/QĐ-TTYT 

ngày 20/03/2025

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn Điện tâm đồ 

trong danh mục kỹ thuật được phê duyệt

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh y khoa theo 

phụ lục V Thông tư 32/2023/TT-BYT; 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn Điện tâm 

đồ trong danh mục kỹ thuật được phê duyệt

28 Cao Thị Mỹ Linh

014444/ĐNAI-CCHN ;

QĐ số 14/QĐ-TTYT 

ngày 22/7/2024

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Thực hiện các kỹ thuật Gây mê hồi sức trong danh 

mục kỹ thuật chuyên môn được Sở Y tế phê duyệt

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh y khoa theo 

phụ lục V Thông tư 32/2023/TT-BYT; 

Thực hiện các kỹ thuật Gây mê hồi sức 

trong danh mục kỹ thuật chuyên môn được 

Sở Y tế phê duyệt

29 Bùi Văn Tuấn 013804/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Nội - Nhi

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Bác sĩ-Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội- Nhi

30 Nguyễn Thị Phương

013599/ĐNAI-CCHN; 

QĐ số 66/QĐ-TTYT 

ngày 15/12/2022

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Nội - Nhi; 

Thực hiện Đọc và kết luận kết quả điện tâm đồ 

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ 

Nội - Nhi; 

Thực hiện đọc và kết luận kết quả điện tâm 

đồ

31 Nguyễn Thị Thanh Trà

013600/ĐNAI-CCHN ; 

QĐ số 65/QĐ-TTYT 

ngày 15/12/2022

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Nội - Nhi; 

Thực hiện Đọc và kết luận kết quả điện tâm đồ 

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ 

Nội - Nhi; 

Thực hiện Đọc và kết luận kết quả điện tâm 

đồ

32 Cao Thị Như 014096/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Nội - Nhi

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ 

Nội - Nhi

33 Đinh Thị Thu Ngân

014505/ĐNAI-CCHN ; 

QĐ số 69/QĐ-TTYT 

ngày 15/12/2022

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Nội- Nhi; 

Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật Siêu âm tổng quát

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ 

Nội- Nhi; 

Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật Siêu âm 

tổng quát

34 Đặng Thị Mỹ Hùng

014504/ĐNAI-CCHN ; 

QĐ số 68/QĐ-TTYT  

ngày 15/12/2022

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Nội- Nhi; 

Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật Siêu âm tổng quát

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ 

Nội- Nhi; 

Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật Siêu âm 

tổng quát

35 Nguyễn Ngọc Thu

012619/ĐNAI-CCHN; 

QĐ số 23/QĐ-TTYT 

ngày 22/7/2021; 

QĐ số 378/QĐ-SYT 

ngày 17/4/2024

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Nội - Nhi; 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Siêu âm tim – 

Mạch máu; 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ 

Nội - Nhi; 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Siêu âm 

tim – Mạch máu; 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh
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36 Nguyễn Văn Nội

005572/ĐNAI-CCHN ; 

QĐ số 392/QĐ-SYT 

ngày 22/03/2023

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại;  

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại; 

Khám bệnh, chữa bệnh y khoa theo phụ lục 

V Thông tư 32/2023/TT-BYT

37 Nguyễn Văn Trường

012470/ĐNAI-CCHN ; 

QĐ số 322/QĐ-SYT 

ngày 08/03/2023

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại; 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại; 

Khám bệnh, chữa bệnh y khoa theo phụ lục 

V Thông tư 32/2023/TT-BYT

38 Vi Văn Tống 014383/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại

39 Nguyễn Sỹ Thân

014324/ĐNAI-CCHN;

QĐ 23/QĐ-TTYT ngày 

20/3/2025

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại; 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn Điện tâm đồ 

trong danh mục kỹ thuật được phê duyệt

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại; 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn Điện tâm 

đồ trong danh mục kỹ thuật được phê duyệt

40 Ngô Quốc Dưỡng

012477/ĐNAI-CCHN; 

QĐ số 39/QĐ-TTYT 

ngày  02/10/2023

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền;  

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Phục hồi 

chức năng

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Bác sĩ Khám chữa bệnh bằng Y học Cổ 

truyền; 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Phục 

hồi chức năng

41 Nguyễn Thị Phương

011589/ĐNAI-CCHN; 

QĐ số 40/QĐ-TTYT 

ngày  02/10/2023

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền;  

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Phục hồi 

chức năng

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Bác sĩ Khám chữa bệnh bằng Y học Cổ 

truyền; 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Phục 

hồi chức năng

42
Nguyễn Thị Như 

Quỳnh
0008984/ĐNAI-CCHN Khám chữa bệnh bằng Y học Cổ truyền

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Bác sĩ Khám chữa bệnh bằng Y học Cổ 

truyền

43 Lê Thị Hồng Vân 015308/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học 

cổ truyền

44 Nguyễn Đức Tâm

014616/ĐNAI-CCHN;

QĐ số 39/QĐ- TTYT 

ngày 12/11/2022

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Phục hồi 

chức năng

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh y khoa theo 

phụ lục V Thông tư 32/2023/TT-BYT; 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Phục 

hồi chức năng 

45 Nguyễn Cảnh Hùng

010316/ĐNAI-CCHN; 

QĐ số 462/QĐ-SYT  

ngày 22/3/2019

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội – Nhi;

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa vật lý trị liệu 

- Phục hồi chức năng.

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến thứ chủ 

nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội – Nhi; 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa vật lý 

trị liệu - Phục hồi chức năng. 
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46 Nguyễn Hồng Đức

001404/ĐNAI-CCHN; 

QĐ số 456/QĐ-SYT 

cấp ngày 22/03/2019

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, không làm thủ 

thuật chuyên khoa; 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, 

không làm thủ thuật chuyên khoa; 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh

47 Nguyễn Thị Kim Huệ

003229/ĐNAI-CCHN; 

QĐ số 64/QĐ-TTYT 

ngày 15/12/2022

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản; 

Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật phẫu thuật nội soi 

trong phụ khoa, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật 

Siêu âm sản phụ khoa

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

 

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Sản; 

Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật phẫu thuật 

nội soi trong sản phụ khoa, thực hiện các 

dịch vụ kỹ thuật Siêu âm sản phụ khoa

48 Ngân Văn Thuần

013596/ĐNAI-CCHN; 

QĐ số 32/QĐ-TTYT 

ngày 03/8/2022

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Nội - Nhi; 

Khám chữa bệnh Lao

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Bác sĩ-Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ 

Nội - Nhi; 

Khám chữa bệnh Lao

49 Sầm Thị Lân 014369/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Khám bệnh, chữa bệnh y khoa theo phụ lục 

V Thông tư 32/2023/TT-BYT

50 Phan Xuân Đại 014563/ĐNAI-CCHN  Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 6h30p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h00p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Khám bệnh, chữa bệnh y khoa theo phụ lục 

V Thông tư 32/2023/TT-BYT

51 Vi Văn Đức

013738/ĐNAI-CCHN; 

QĐ 27/QĐ-TTYT ngày 

06/7/2022; 

QĐ số 25/QĐ-TTYT 

ngày 20/3/2025

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Nội - Nhi;

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn PHCN được 

phê duyệt; 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn Điện tâm đồ 

trong danh mục kỹ thuật được phê duyệt

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ 

Nội - Nhi;

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn PHCN 

được phê duyệt; 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn Điện tâm 

đồ trong danh mục kỹ thuật được phê duyệt

52 Vi Thị Hương 013807/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản phụ khoa

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Sản 

phụ khoa

53
Nguyễn Thị Quỳnh 

Hương
014516/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Sản 

phụ khoa

54
Nguyễn Ngọc Quỳnh 

Như
015495/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ Sản

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Phụ Sản

55 Trần Minh Hùng 015478/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại



STT Họ và tên

Số Giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

56 Lý Triều Hương 000189/ĐNAI-GPHN Chuyên khoa Ngoại khoa

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại khoa

57 Nguyễn Chí Hùng 003221/ĐNAI-CCHN   Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh y khoa theo 

phụ lục V Thông tư 32/2023/TT-BYT

58 Lê Văn Duyệt

0008411/ĐNAI-CCHN;

QĐ số 32/QĐ-TTYT 

ngày 15/8/2023

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về thận nhân 

tạo theo danh mục kỹ thuật chuyên môn được 

SYT phê duyệt

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh y khoa theo 

phụ lục V Thông tư 32/2023/TT-BYT; 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về thận 

nhân tạo theo danh mục kỹ thuật chuyên 

môn được SYT phê duyệt

59 Vũ Đình Trung 000952/ĐNAI-GPHN Chuyên khoa Nội khoa

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Chuyên khoa 

Nội khoa

60 Bùi Thị Hòa 000987/ĐNAI-GPHN Chuyên khoa Nội khoa

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Chuyên khoa 

Nội khoa

61 Nguyễn Thị Minh Tâm 001135/ĐNAI-GPHN Chuyên khoa Nội khoa

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội khoa

62 Hồ Trọng Nguyên 001121/ĐNAI-GPHN Chuyên khoa Nội khoa

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội khoa

63 Tạ Thị Thu Hiền 001134/ĐNAI-GPHN Y học dự phòng

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Y học dự 

phòng

64 Hoàng Thị Thu Hiền 013935/ĐNAI-CCHN

Khám, phát hiện và xử trí các bệnh thông thường; 

xử trí ban đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng 

đồng

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Y học dự 

phòng

65 Trần Bá Tài

014368/ĐNAI-CCHN;

QĐ số 21/QĐ-TTYT 

ngày 20/3/2025

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn Điện tâm đồ 

trong danh mục kỹ thuật được phê duyệt

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

 Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh y khoa theo 

phụ lục V Thông tư 32/2023/TT-BYT; 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn Điện tâm 

đồ trong danh mục kỹ thuật được phê duyệt

66 Mai Phạm Bảo Ngọc 015503/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa



STT Họ và tên

Số Giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh
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hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

67 Nông Thị Sân

0007373/ĐNAI-CCHN;

QĐ số 32/QĐ-TTYT 

ngày 03/8/2022

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi; 

Khám chữa bệnh Lao

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Bác sĩ-Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nhi;  

Khám chữa bệnh Lao

68 Lê Như Quỳnh 0009499/ĐNAI-CCHN  Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh y khoa theo 

phụ lục V Thông tư 32/2023/TT-BYT

69 Vũ Đức Kiên 005406/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh,chữa bệnh Nội khoa

II/ Điều dưỡng

1 Nguyễn Thị Thảo Ly 0009049/ĐNAI- CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng

2 Ngô Thị Mỹ Hương 015114/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, 

tiêu cuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến thứ chủ 

nhật

Điều dưỡng

3 Phạm Thị Ngọc Yến 0008375/ĐNAI- CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng

4
Hoàng Vân Khánh 

Thùy
002792/ĐNAI-GPHN

Thực hiện phạm vi hành nghề quy định tại Phụ 

lục số XII ban hành kèm theo Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 30/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng



STT Họ và tên

Số Giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề
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khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

5 Đặng Thị Hồng Nhung 006489/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Sáng từ 6h30p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h00p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng

6 Đinh Thị Linh 004970/ĐNAI - CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Sáng từ 6h30p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h00p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng 

7 Trần Thị Kim Thúy 002755/ĐNAI - CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 6h30p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h00p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng

8 Lê Thị Hiền 005700/ĐNAI - CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng

9 Trương Thị Yến Nhi 005686/ĐNAI - CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 6h30p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h00p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng 

10 Trần Thị Nhớ 0008983/ĐNAI- CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 6h30p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h00p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng 

11 Trần Thị Cẩm Tú 004971/ĐNAI- CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng



STT Họ và tên

Số Giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề
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khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

12 Nguyễn Thị Dung 002785/ĐNAI - CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng

13 Trần Thị Kiều Trang 0031325/HCM-CCHN
Thực hiện theo Quyết định 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005

Sáng từ 6h30p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h00p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng

14 Bùi Thị Trang

0008380/ĐNAI- CCHN;

QĐ số 19/QĐ-TTYT 

ngày 09/5/2022

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng; 

Thực hiện kỹ thuật chạy thận và chăm sóc bệnh 

nhân lọc máu

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng; 

Thực hiện kỹ thuật chạy thận và chăm sóc 

bệnh nhân lọc máu

15
Nguyễn Thị Thùy 

Trang
005699/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng

16 Bùi Thị Vân Quỳnh

012209/ĐNAI-CCHN; 

QĐ số 19/QĐ-TTYT 

ngày 09/5/2022

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên; 

Thực hiện kỹ thuật chạy thận và chăm sóc bệnh 

nhân lọc máu

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng; 

Thực hiện kỹ thuật chạy thận và chăm sóc 

bệnh nhân lọc máu

17 Nguyễn Thị Kim Thanh 002798/ĐNAI- CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng
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18 Lưu Xuân Công

011016/ĐNAI-CCHN; 

QĐ số 19/QĐ-TTYT 

ngày 09/5/2022

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên; 

Thực hiện kỹ thuật chạy thận và chăm sóc bệnh 

nhân lọc máu

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng; 

Thực hiện kỹ thuật chạy thận và chăm sóc 

bệnh nhân lọc máu

19
Trương Thị Cẩm 

Nhung

002791/ĐNAI-GPHN; 

QĐ số 43/QĐ-TTYT 

ngày 01/11/2023

Thực hiện phạm vi hành nghề quy định tại Phụ 

lục số XII ban hành kèm theo Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 30/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế; 

Thực hiện kỹ thuật chạy thận và chăm sóc bệnh 

nhân lọc máu.

Thực hiện các quy trình trong hệ thống xử lý nước 

RO cho Thận nhân tạo

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng; 

Thực hiện kỹ thuật chạy thận và chăm sóc 

bệnh nhân lọc máu, 

Thực hiện các quy trình trong hệ thống xử 

lý nước RO cho Thận nhân tạo

20 Trịnh Thị Mỹ Dung

006110/ĐNAI-CCHN; 

QĐ số 19/QĐ-TTYT 

ngày 09/5/2022;

QĐ số 34/QĐ-TTYT 

ngày 15/8/2023

Thực hiện phạm vi hoạt động theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh  

 nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, 

Thực hiện chăm sóc bệnh nhân Thận nhân tạo;

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng; 

Thực hiện kỹ thuật chạy thận và chăm sóc 

bệnh nhân lọc máu

21 Trần Thị Kim Quỳnh 013927/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh  

 nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng

22 Trần Minh Khánh

014037/HCM-CCHN;

QĐ số 35/QĐ-TTYT 

ngày 15/8/2023

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng; 

Thực hiện kỹ thuật chạy thận và chăm sóc bệnh 

nhân lọc máu

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng; 

Thực hiện kỹ thuật chạy thận và chăm sóc 

bệnh nhân lọc máu



STT Họ và tên

Số Giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

23 Lê Thị Phượng

002185/BD-CCHN;

QĐ số 33/QĐ-TTYT 

ngày 15/8/2023

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng; 

Thực hiện kỹ thuật chạy thận và chăm sóc bệnh 

nhân lọc máu

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng; 

Thực hiện kỹ thuật chạy thận và chăm sóc 

bệnh nhân lọc máu

24 Lê Thị Lợi

010165/ĐNAI-CCHN ;

QĐ số 42/QĐ-TTYT 

ngày 01/11/2023

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng; 

Thực hiện kỹ thuật chạy thận và chăm sóc bệnh 

nhân lọc máu, thực hiện các quy trình trong hệ 

thống xử lý nước RO cho Thận nhân tạo

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng; 

Thực hiện kỹ thuật chạy thận và chăm sóc 

bệnh nhân lọc máu, thực hiện các quy trình 

trong hệ thống xử lý nước RO cho Thận 

nhân tạo

25
Nguyễn Thị Tuyết 

Hạnh
014037/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng

26 Đinh Trường Giang 006095/KH - CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng 

27
Nguyễn Thị Thu 

Hường
0009826/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng 

28 Hà Thị Hoa 004969/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng

29 Nguyễn Thị Sương 014696/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng



STT Họ và tên

Số Giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

30 Đặng Thị Tâm 0009324/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng

31 Lương Thị Chuyền 0009498/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng

32 Cao Thị Hồng Nhung 005691/ĐNAI - CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng

33 Trần Thị Quỳnh 005692/ĐNAI - CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng

34 Lê Thị Thanh Tuyền 010585/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng

35 Mai Thị Thanh Hảo 002774/ĐNAI-GPHN

Thực hiện phạm vi hành nghề quy định tại Phụ 

lục số XII ban hành kèm theo Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 30/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng

36 Nguyễn Thị Minh Vân 002776/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tieu chuẩn chức danh  

 nghề nghiệp điều dưỡn, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng

37 Nguyễn Thị Đoan Phục 010195/ĐNAI-GPHN

Thực hiện phạm vi hành nghề quy định tại Phụ 

lục số XII ban hành kèm theo Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 30/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng



STT Họ và tên

Số Giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

38 Vũ Thị Duyên 0008376/ĐNAI- CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng

39 Nguyễn Minh Tâm 005309/ĐNAI-GPHN

Thực hiện phạm vi hành nghề quy định tại Phụ 

lục số XII ban hành kèm theo Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 30/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng

40 Phạm Ngọc Thanh 005685/ĐNAI- CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng

41 Trần Thị Hương Giang 002783/ĐNAI - CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng

42 Nguyễn Thị Thoa 0008412/ĐNAI- CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng; Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm 

khuẩn

43 Ngô Lại Anh Thúy 002775/ĐNAI-GPHN

Thực hiện phạm vi hành nghề quy định tại Phụ 

lục số XII ban hành kèm theo Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 30/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng

44 Mai Thị Như Yến 005684/ĐNAI- CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng



STT Họ và tên

Số Giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

45 Phan Thị Bích Tuyền 002769/ĐNAI- CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng

46
Nguyễn Thị Thanh 

Hương
005696/ĐNAI- CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng

47 Trần Văn Thanh

002788/ĐNAI - CCHN; 

QĐ số 04/QĐ-TTYT 

ngày 01/03/2024

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, 

Thực hiện kỹ thuật Chụp Xquang

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng;

Thực hiện các kỹ thuật Chụp Xquang

48 Vũ Thị Thủy 0007074/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Sáng từ 6h30p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h00p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng

49 Trịnh Thị Thanh Tuyển 0007066/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng

50 Phạm Thị Mỹ Lệ 0008414/ĐNAI-GPHN

Thực hiện phạm vi hành nghề quy định tại Phụ 

lục số XII ban hành kèm theo Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 30/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng

51 Nguyễn Thăng Hùng

015621/ĐNAI-GPHN; 

QĐ số 27/QĐ-TTYT 

ngày 11/4/2025

Thực hiện phạm vi hành nghề theo quy định tại 

Phụ lục số XII ban hành kèm theo Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 30/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế; 

Thực hiện các kỹ thuật chụp Xquang trong danh 

mục kỹ thuật của Trung tâm Y tế được Sở Y tế 

phê duyệt

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng; 

Thực hiện các kỹ thuật chụp Xquang trong 

danh mục kỹ thuật của Trung tâm Y tế được 

Sở Y tế phê duyệt
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khám bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 
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khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

52 Nguyễn Thị Ngọc Hân 0009755/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng

53 Doãn Thị Thúy Nguyệt 0007051/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng

54 Trần Thị Nhung

000661/ĐNAI- GPHN;

Quyết định số 21/QĐ-

TTYT ngày 02/12/2024

Điều dưỡng; 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn GMHS theo 

Phụ lục XII Thông tư 32/2023/TT-BYT trong 

danh mục kỹ thuật chuyên môn được phê duyệt

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng; 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn GMHS 

theo Phụ lục XII Thông tư 32/2023/TT-

BYT trong danh mục kỹ thuật chuyên môn 

được phê duyệt

55 Đinh Thị Đoan 000986/ĐNAI-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng

56 Nguyễn Ngọc Hạnh 001023/ĐNAI-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng

57 Phạm Thị Hường 013281/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, 

tiêu cuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng

58 Vũ Thị Xuân 001100/ĐNAI-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng

59 Nguyễn Đông Phương 015035/ĐNAI-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV  ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng

60 Lê Thị Mỹ Tiên 0007072/ĐNAI-CCHN
Thực hiện việc  thay băng, tiêm chích, đếm mạch, 

đo nhiệt độ, đo huyết áp

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng

61 Dương Gia Ân 012169/ĐNAI-CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường tại Trạm Y tế theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng
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62 Tạ Văn Huy 000364/ĐNAI-GPHN Đa khoa

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng

63 Phạm Phương Thảo 000363/ĐNAI-GPHN Đa khoa

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng

64 Trương Hiếu 001255/ĐNAI-GPHN Đa khoa

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng

III/ Hộ sinh

1 Ngô Thúy Chinh

002779/ĐNAI-GPHN; 

QĐ số 05/QĐ-TTYT 

ngày 02/01/2025

Điều dưỡng; 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Hộ sinh theo 

Phụ lục XIII Thông tư 32/2023/TT-BYT

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng; 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Hộ sinh 

theo Phụ lục XIII Thông tư 32/2023/TT-

BYT

2 Đặng Thị Khánh An

011332/ĐNAI-CCHN; 

QĐ số 06/QĐ-TTYT 

ngày 02/01/2025

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y; 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Hộ sinh theo 

Phụ lục XIII Thông tư 32/2023/TT-BYT

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng; 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Hộ sinh 

theo Phụ lục XIII Thông tư 32/2023/TT-

BYT

3
Nguyễn Thị Thùy 

Trang

000747/ĐNAI-GPHN; 

QĐ số 04/QĐ-TTYT 

ngày 02/01/2025

Điều dưỡng; 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Hộ sinh theo 

Phụ lục XIII Thông tư 32/2023/TT-BYT

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng; 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Hộ sinh 

theo Phụ lục XIII Thông tư 32/2023/TT-

BYT

4 Hoàng Thị Mộng Điệp 002757/ĐNAI - CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Hộ sinh

5 Ngô Thị Hường 005688/ĐNAI- CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Hộ sinh

6 Nguyễn Thị Đào 002777/ĐNAI-GPHN

Thực hiện phạm vi hành nghề quy định tại Phụ 

lục số XIII ban hành kèm theo Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 30/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Hộ sinh

7 Đỗ Thị Lệ Hằng 002773/ĐNAI-GPHN

Thực hiện phạm vi hành nghề quy định tại Phụ 

lục số XIII ban hành kèm theo Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 30/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Hộ sinh
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8 Ngô Thị Kim Liên 013717/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Hộ sinh

9 Dương Thị Thuận 003994/ĐNAI - CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Hộ sinh 

IV/ Kỹ thuật y

1
Nguyễn Thị Tường 

Vân
011415/ĐNAI-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

KTV trưởng khoa XN- CĐHA; 

Chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật 

chuyên khoa Xét nghiệm;

Kỹ thuật y xét nghiệm y học- thực hiện kỹ 

thuật, đọc và ký kết luận kết quả xét nghiệm

2 Bùi Thị Bích Duyên 005687/ĐNAI- CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Kỹ thuật y xét nghiệm y học- thực hiện kỹ 

thuật, đọc và ký kết luận kết quả xét nghiệm

3 Lâm Thị Thùy Lan 004974/ĐNAI- CCHN Kỹ thuật viên Gây mê hồi sức

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Kỹ thuật viên Gây mê hồi sức

4
Nguyễn Đỗ Ngọc Kim 

Sơn
005693/ĐNAI- CCHN Kỹ thuật viên Gây mê hồi sức

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Kỹ thuật viên Gây mê hồi sức

5 Vũ Minh Tiến 0007070/ĐNAI- CCHN Kỹ thuật viên bó bột

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Kỹ thuật viên bó bột

6 Nguyễn Đình Anh Kiệt 004009/ĐNAI-CCHN Kỹ thuật viên Xquang

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Kỹ thuật viên Xquang

7 Nguyễn Thị Mỹ Nga 000837/ĐNAI-GPHN Xét nghiệm y học

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Kỹ thuật y Xét nghiệm y học- thực hiện kỹ 

thuật, đọc và ký kết luận kết quả xét nghiệm

8 Nguyễn Thị Nguyệt 013777/ĐNAI-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Kỹ thuật y Xét nghiệm y học
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9 Phan Cao Nam

013170/ĐNAI-CCHN; 

QĐ số 11/QĐ-TTYT 

ngày 03/11/2022; 

QĐ số 19/QĐ-TTYT 

ngày 04/3/2022

Kỹ thuật viên xét nghiệm;

Thực hiện kỹ thuật thực hành xét nghiệm nước, 

dịch lọc trên hệ thống RO

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Kỹ thuật y Xét nghiệm y học;

Thực hiện kỹ thuật thực hành xét nghiệm 

nước, dịch lọc trên hệ thống RO 

10 Lao Cẩm Thành 013522/ĐNAI-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Kỹ thuật y xét nghiệm y học

11 Dương Thị Phương  004694/BRVT-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 

2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp KTV xét nghiệm

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Kỹ thuật y xét nghiệm y học

12 Hoàng Thị Thanh Vi 014830/ĐNAI-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Kỹ thuật y xét nghiệm y học

13 Nguyễn Thị Bích Trâm 015334/ĐNAI-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Kỹ thuật y xét nghiệm y học

14 Trần Văn Hiếu 000886/ĐNAI-GPHN Phục hồi chức năng

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Kỹ thuật y phục hồi chức năng

15 Cao Thị Thông 010587/ĐNAI- CCHN Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Kỹ thuật y phục hồi chức năng

16
Nguyễn Thị Vĩnh 

Xuyên
001534/ĐNAI- CCHN Kỹ thuật viên vật lý trị liệu

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Kỹ thuật y phục hồi chức năng

17 Lê Thị Thu Thảo 011214/ĐNAI-CCHN Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Kỹ thuật y phục hồi chức năng

18 Nguyễn Thị Hoa 013987/ĐNAI- CCHN Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Kỹ thuật y phục hồi chức năng

19 Nguyễn Thị Tình 010856/ĐNAI-GPHN Kỹ thuật Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Kỹ thuật y Phục hồi chức năng



STT Họ và tên

Số Giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

20 Nguyễn Thị Hà Thanh 000426/ĐNAI-GPHN Phục hồi chức năng

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Kỹ thuật y Phục hồi chức năng

21 Nguyễn Quỳnh Thu Sương000785/ĐNAI-GPHN Hình ảnh y học

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Kỹ thuật y Hình ảnh y học

22 Lương Triệu Nga 000843/ĐNAI-GPHN Phục hồi chức năng

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Kỹ thuật y Phục hồi chức năng

V/ Y sĩ

1 Lâm Đức Cường 0009048/ĐNAI-CCHN
Khám chữa bệnh

bằng Y học Cổ truyền

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Y sĩ Y học cổ truyền

2 Trần Ngọc Phú 0009752/ĐNAI-CCHN
Khám chữa bệnh

bằng Y học Cổ truyền

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Y sĩ Y học cổ truyền

3 Lâm Thị Thúy 0009753/ĐNAI-CCHN
Khám chữa bệnh

bằng Y học Cổ truyền

Sáng từ 7h00p-11h30p, 

chiều từ 13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Y sĩ Y học cổ truyền
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NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT CỦA CƠ SỞ

GIÁM ĐỐC

Lưu Văn Tường

 - Ngoài thời gian làm việc nêu trên, để phù hợp với thời gian hoạt động của TTYT, nhân viên y tế sẽ làm việc theo lịch trực ngoài giờ hành chính, thứ 7, chủ nhật, ngày lễ  theo sự 

phân công của Ban lãnh đạo đơn vị

 - TTYT sẽ bố trí thời gian nghỉ hợp lý cho người hành nghề đảm bảo thời gian làm việc theo Luật Lao động.

Cẩm Mỹ, ngày   11      tháng   8         năm 2025
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